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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

[bookmark: _GoBack]
Tên học phần: VĂN HÓA VIỆT NAM
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
· Văn hóa Việt Nam là môn học nằm trong nhóm các môn học kỹ thuật 
cơ sở bắt buộc, trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Thiết kế thời trang;
· Môn học được bố trí học song song với các môn học cơ sở khác.
· Tính chất:
Môn học văn hóa Việt Nam là môn học mang tính lý thuyết đưa sinh viên trở về với những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để kế thừa và sáng tạo.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Trình bày được những khái niệm về văn hóa Việt Nam;
· Kể lại được phong tục, tín ngưỡng và các quan niệm của người Việt;
· Kỹ năng:
· Chỉ ra được dấu ấn nông nghiệp trong bữa ăn của người Việt;
· Nhận biết được quá trình du nhập và phát triển phật giáo ở Việt Nam;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Nghiêm túc, sáng tạo trong học tập.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra



	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	

1
	Bài mở đầu:
	1
	1
	
	

	
	Chương 1: Cơ sở văn hóa Việt Nam
	
	
	
	

	
	1. Các khái niệm cơ bản
	3
	3
	
	

	
	2. Tín ngưỡng của người Việt
	3
	3
	
	

	
	3. Phong tục của người Việt
	10
	9
	
	1

	
	4. Dấu ấn nông nghiệp trong bữa ăn người Việt
	6
	6
	
	

	2
	Chương 2: Tôn giáo
	
	
	
	

	
	1. Phật giáo và văn hóa Việt Nam
	4
	4
	
	

	
	2. Quá trình du nhập và phát triển của phật giáo ở 
Việt Nam
	3
	2
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:									Thời gian:1giờ
1. Giới thiệu chung
2. Ý nghĩa tầm quan trọng
Chương 1:    Cơ sở văn hóa Việt Nam                                  				
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các khái niệm về văn hóa;
· Phát biểu được đặc điểm tín ngưỡng, truyền thống, phong tục của người Việt;
· Nhận biết được dấu ấn nông nghiệp trong bữa ăn của người Việt;
· Nghiêm túc, ghi chép bài đầy đủ khi học tập và nghiên cứu.
2. Nội dung chương:
1. Các khái niệm cơ bản                  					Thời gian: 3 giờ                   
2. Tín ngưỡng của người Việt					Thời gian: 3 giờ                   
3. Phong tục của người Việt						Thời gian: 10 giờ                   
4. Dấu ấn nông nghiệp trong bữa ăn người Việt			Thời gian: 6 giờ                   
Chương 2: Tôn giáo	
1. Mục tiêu:
· Trình bày được nội dung cơ bản của phật giáo Việt Nam;
· Mô tả được đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển của phật giáo;
· Nghiêm túc, ghi chép bài đầy đủ khi học tập và nghiên cứu.
2. Nội dung chương:
1. Phật giáo và văn hóa Việt Nam					Thời gian: 3 giờ
	1.1. Sự hình thành của phật giáo

	1.2. Nội dung cơ bản của phật giáo

	1.3. Học thuyết của đạo phật



2. Quá trình du nhập và phát triển của phật giáo ở Việt Nam 	Thời gian: 3giờ
	2.1. Sự  khác nhau giữa thiền tông – tịnh độ tông và mật tông

	2.2. Giới thiệu về An nam tứ đại khí

	2.3. Những đặc điểm của phật giáo Việt Nam



Kiểm tra 				Thời gian:1giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:;
· Giấy, thước, bút chì, bảng vẽ…;
· Các tài liệu tham khảo có liên quan.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+	Các khái niệm về văn hóa Việt nam;
+  Các đặc điểm về phong tục, tập quán, tín ngưỡng;
+	Đặc trưng văn hóa của từng vùng miền.
- Kỹ năng:
Phân biệt được tín ngưỡng, phong tục từng vùng miền;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+	Tham gia ít nhất 80% thời gian môn học;
+	Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ.
2. Phương pháp: 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giáo viên khi dạy phải căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và thời lượng từng bài, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện của bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học:	
+	Tham gia ít nhất 80% thời gian môn học;
+	Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra định kỳ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Chương I : Tín ngưỡng của người Việt;  
· Chương II: Sự hình thành và nội dung cơ bản của phật giáo.
4. Tài liệu tham khảo:
-		Trần Tự Thành, Lê Huy Văn - Cơ sở tạo hình - NXB Mỹ thuật - 2000;
-		Mỹ thuật thời nay - Tạp chí hội NSTH VN - 1994;
-	Trần Ngọc Thêm - Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nxb Giáo dục - 2000;
-	Phan Ngọc Khuê, Đặng Nam, Nguyễn Bá Vân - Tranh dân gian Việt Nam - NXB văn hóa dân tộc Hà Nội - 1995.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

